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     I. Trắc nghiệm
[bookmark: _Hlk191539489]     1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16 . Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Đèn điện là
A. đồ dùng điện để bảo quản thực phẩm.	B. đồ dùng điện để chiếu sáng.
C. đồ dùng điện để làm sạch bụi bẩn.	D. đồ dùng điện để chế biến thực phẩm.
Câu 2. Bộ phận nào của nồi cơm có dạng hình trụ?
A. Nồi nấu.	B. Thân nồi và nồi nấu.
C. Thân nồi hoặc nồi nấu.	D. Thân nồi.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về bóng đèn compact?
A. Là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
B. Có khả năng phát ra ánh sáng cao, tuổi thọ thấp.
C. Ánh sáng an toàn với mắt người sử dụng.
D. Có nguyên lí làm việc giống bóng đèn huỳnh quang.
Câu 4. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
A. 2.	B. 5.	C. 3.	D. 4.
Câu 5. Đồ dùng nào sau đây không phải đồ dùng điện trong gia đình?
A. Máy điều hoà.	B. Máy sấy tóc.	C. Xe đạp.	D. Ấm siêu tốc. Câu 6. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, dễ mặc, dễ hoạt động, thấm hút mồ hôi tốt, có màu tối?
A. Trang phục dự lễ hội.	B. Trang phục đi học.
C. Trang phục ở nhà.	D. Trang phục lao động.
Câu 7. Trang phục có đặc điểm nào sau đây được dùng cho lễ hội?
A. Có kiểu dáng đơn giản, thoải mái, thường được may từ vải sợi thiên nhiên.
B. Có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hoà, thường được may từ vải sợi pha.
C. Có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động, có màu sắc sẫm màu, thường được may từ vải sợi bông.
D. Có kiểu dáng đẹp, trang trọng, có thể là trang phục truyền thống, tùy thuộc vào tính chất lễ hội.
Câu 8. Bộ phận nào của đèn LED giúp phân bố đều ánh sáng?
A. Bảng mạch LED.	B. Sợi đốt.	C. Đuôi đèn.	D. Vỏ bóng.
Câu 9. Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
A. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín.
B. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi.
C. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều.
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít.
Câu 10. Khi bật công tắc nguồn thì bộ phận nào của bếp hồng ngoại sẽ nóng lên đầu tiên?
A. Mặt bếp.	B. Mâm nhiệt hồng ngoại.
C. Thân bếp.	D. Bảng điều khiển.
Câu 11. Khi bếp hồng ngoại làm việc, mặt bếp hồng ngoại có nhiệt độ rất cao và có ánh sáng màu
A. xanh.	B. đỏ.	C. trắng.	D. vàng.

Câu 12. Quy trình nấu cơm bằng nồi cơm điện gồm bao nhiêu bước?
A. 2.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 13. Chức năng của thân bếp hồng ngoại là
A. bao kín các bộ phận bên trong bếp.
B. cấp nhiệt cho bếp.
C. bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp.
D. bảo vệ các bộ phận bên trong bếp.
Câu 14. Đồ dùng nào sau đây là đồ dùng điện ở gia đình em?
A. Dao, máy xay sinh tố.	B. Bếp ga, bếp điện.
C. Nồi cơm điện, nồi gang.	D. Đèn điện, quạt điện.
Câu 15. Bếp hồng ngoại có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính?
A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 16. Nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại là
A. Cấp điện cho bếp → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Truyền nhiệt tới nồi nấu → Làm chín 
B. Truyền nhiệt tới nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Cấp điện cho bếp → Làm chín.
C. Truyền nhiệt tới nồi nấu → Cấp điện cho bếp → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Làm chín.
D. Cấp điện cho bếp → Truyền nhiệt tới nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Làm chín.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong các phát biểu từ câu 20 đến câu 24, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về đặc điểm trang phục và hiệu ứng thẩm mĩ?
Câu 17. Chất liệu vải mềm, mỏng mịn sẽ tạo cảm giác gầy đi và cao lên.
Câu 18. Chất liệu vải dày dặn, cứng hoặc mềm vừa phải sẽ tạo cảm giác gầy đi và cao lên.
Câu 19. Mầu sắc tối và sẫm sẽ tạo cảm giác gầy đi và cao lên.
Câu 20. Đường nét và họa tiết kẻ dọc, hoa nhỏ sẽ tạo cảm giác béo ra và thấp xuống.
II. Tự luận
Bài 1 Trình bày chức năng các bộ phận chính của nồi cơm điện. Mô tả nguyên lý làm việc của nồi cơm điện.
Bài 2 Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thông số kĩ thuật của bóng đèn sợi đốt.
Bài 3 Gia đình bạn Mai có bốn người: Bố, mẹ, Mai và em trai gần một tuổi. Em hãy giúp Mai lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn ấy trong ba loại dưới đây và giải thích cho sự lựa chọn đó.
a) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W, 2,0 L.
b) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 775 W, 1,8 L.
c) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 775 W, 1,0 L.
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II. Tự luận 
Bài 1 Chức năng các bộ phận chính của nồi cơm điện:
Nắp nồi: có chức năng bao kín và giữ nhiệt. Trên nắp nồi có van thoát hơi giúp điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện.
Thân nồi: có chức năng bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi. Mặt trong của thân nồi có dạng hình trụ và là nơi đặt nồi nấu.
Nồi nấu: có dạng hình trụ. Phía trong của nồi nấu thường được phủ lớp chống dính.
 Bộ phận sinh nhiệt: là mâm nhiệt có dạng hình đĩa, thường đặt ở đáy mặt trong của thân nồi, có vai trò cung cấp nhiệt cho nồi.
Bộ phận điều khiển: gắn vào mặt ngoài của thân nồi dùng để bật tắt, chọn chế độ nấu, hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm.
* Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện: Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu.
Khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.
Bài 2
* Cấu tạo của đèn sợi đốt: Bóng đèn,  bóng thuỷ tinh, sợi đốt và đuôi đèn.
*Nguyên lí hoạt động của đèn sợi đốt:  Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng.
 *Thông số kĩ thuật của đèn sợi đốt: 100V/15W, 110V/100W, 220V/25W, …
Bài 3
Theo em, gia đình Hoa nên lựa chọn loại nồi (c)
Giải thích: Em trai của Hoa gần một tuổi nên lượng ăn chưa nhiều. Vì vậy loại nồi có thông số: 220 V; 775 W; 1,0 L phù hợp với gia đình có từ 2 đến 4 người ăn.
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